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	STT
	Họ và tên
	Kiêm nhiệm
	Phân công chuyên môn
	Số tiết
	CỘNG

	1 
	Hứa Thị Kim Ánh
	CN.6A1
	GDĐP (7B2, 7B4) + Sinh (6A1, 6A4, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5) + STEM (K6, K7, K8)
	09
	15

	2 
	Nguyễn Thị Bích
	CN.7B4
	TC (8C2, 8C3, 8C5) + Tin (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5)
	16
	20

	3 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	CN.9D5
	GDCD (9D3, 9D4, 9D5) + HĐNG (9D5) + N.Văn (7B4, 9D1, 9D5)
	18
	22

	4 
	Hoàng Thị Thùy Dương
	Công đoàn
	Hoá (7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 8C3, 9D1, 9D3, 9D4, 9D5)
	20
	21

	5 
	Mạc Thị Đan
	
	GDCD (8C1, 8C2) + GDĐP (7B1) + HĐNG (9D4) + HĐTN (7B1) + NNgữ (8C2, 8C4, 8C5, 9D2, 9D4)
	18
	

	6 
	Đặng Minh Đức
	Phó Hiệu trưởng
	TC (9D2, 9D4)
	04
	19

	7 
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	
	Nhạc (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 9D1, 9D2, 9D3, 9D4, 9D5)
	20
	

	8 
	Trần Thị Hà
	TTCM;
CN.7B3
	GDĐP (7B3, 7B5) + HĐTN (7B3, 7B4) + N.Văn (7B3, 8C3)
	12
	19

	9 
	Lê Thị Thanh Hải
	Công đoàn;
CN.8C2
	N.Văn (6A1, 8C2, 9D2) + Sử (9D3, 9D4, 9D5)
	19
	24

	10 
	Nguyễn Thị Hảo
	
	GDĐP (6A3) + HĐNG (9D2, 9D3) + HĐTN (6A2) + NNgữ (8C1, 8C3, 9D1, 9D5) + NNgữ1 (9D3) + GDHN (K9)
	16
	17

	11 
	Trần Thị Thu Hiền
	Thư ký HĐ;
CN.8C4
	GDCD (7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5) + N.Văn (8C4, 8C5)
	13
	19

	12 
	Quang Thị Thu Hòa
	TPCM;
CN.9D4
	Địa (7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 9D2, 9D3, 9D4, 9D5)
	09
	14

	13 
	Đặng Thị Thanh Hồng
	CN.6A5
	HĐTN (6A5) + N.Văn (6A2, 6A5) + Sử (7B3, 7B4, 7B5)
	15
	19

	14 
	Vũ Thị Thu Huyền
	CN.6A4
	HĐTN (6A4) + TC (8C4) + Toán (6A4, 6A5, 7B2)
	15
	19

	15 
	Bùi Thị Hải Hưng
	Chủ tịch CĐ;
CN.8C3
	Toán (7B3, 8C3, 9D4) + HĐNG (8C3)
	12
	19,5

	16 
	Vũ Thị Hồng Hưng
	CN.8C1
	CNghệ (6A1, 6A3, 6A5) + Toán (6A1, 8C1, 8C2) + HĐNG (8C1)
	15
	19,5

	17 
	Hoàng Thị Hương
	
	MT (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5)
	15
	

	18 
	Nguyễn Thị Mai Lâm
	TPCM
	GDTC (6A1) + NNgữ (6A1, 6A3, 7B2, 7B3, 7B5) + HĐNG (8C2)
	17
	18,5

	19 
	Phạm Thị Tuyết Linh
	CN.7B2
	GDCD (8C3, 8C4) + HĐTN (7B2) + N.Văn (6A4, 7B2) + Sử (7B1, 7B2) + Viết tin bài
	15
	19

	20 
	Vũ Thị Loan
	CN.6A2
	CNghệ (6A2, 6A4, 9D1, 9D2) + Toán (6A2, 7B1, 7B5)
	16
	20

	21 
	Hà Thị Thanh Nhàn
	TTCM;
CN.9D3
	Toán (6A3, 9D2, 9D3)
	12
	19

	22 
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	
	GDCD (8C5, 9D1, 9D2) + GDĐP (6A2, 6A4, 6A5) + N.Văn (7B1) + Sử (8C2, 8C3, 8C4, 9D1, 9D2) + HĐNG (8C4)
	17
	17,5

	23 
	Phạm Đức Phong
	Phó Hiệu trưởng
	TC (9D5) + TD (8C5)
	04
	19

	24 
	Phạm Thị Phú
	Bí thư Chi bộ;
Hiệu trưởng
	GDĐP (6A1) + HĐTN (6A1)
	02
	19

	25 
	Phạm Thị Thu Phương
	
	Lý (6A1, 6A5, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 9D1, 9D2, 9D3, 9D4, 9D5)
	19
	

	26 
	Phạm Văn Quang
	
	TD (8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 9D1, 9D2, 9D3, 9D4, 9D5)
	18
	

	27 
	Phạm Thị Quên
	TTND
	Hoá (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5) + Sinh (6A2, 6A3, 6A5, 8C1, 8C2, 8C4, 8C5)
	16
	18

	28 
	Trần Thị Kim Sáu
	TTCM
	Địa (8C1, 8C2, 9D1) + Sinh (8C3, 9D1, 9D2, 9D3, 9D4, 9D5)
	17
	20

	29 
	Nguyễn Thị Thảo
	TPCM;
CN.8C5
	Toán (7B4, 8C4, 8C5) + HĐNG (8C5)
	12
	17,5

	30 
	Ngô Thị The
	CN.7B1
	NNgữ (6A2, 6A4, 6A5, 7B1, 7B4)
	15
	19

	31 
	Đinh Văn Toàn
	
	GDTC (6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5)
	18
	

	32 
	Bùi Thị Thi Trang
	CN.9D2
	Địa (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 8C3, 8C4, 8C5) + Hoá (9D2)
	13
	17

	33 
	Lương Minh Tuyết
	
	GDCD (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5) + HĐTN (6A3) + Sử (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 8C1, 8C5)
	18
	

	34 
	Thân Trọng Văn
	
	CNghệ (7B1, 7B2, 7B3, 7B4, 7B5, 9D3, 9D4, 9D5) + Hoá (8C1, 8C2, 8C4, 8C5) + Phụ trách phòng máy
	16
	19

	35 
	Trần Nguyệt Vân
	
	CNghệ (8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5) + Lý (6A2, 6A3, 6A4, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5) + STEM (K9)
	21
	22

	36 
	Nguyễn Thị Thùy Yên
	CN.9D1
	HĐNG (9D1) + TC (8C1, 9D1, 9D3) + Toán (9D1, 9D5)
	15
	19

	37 
	Đỗ Hải Yến
	TPT Đội;
CN.7B5
	HĐTN (7B5) + N.Văn (7B5, 8C1)
	09
	25

	38 
	Trịnh Thị Yến
	CN.6A3
	N.Văn (6A3, 9D3, 9D4)
	14
	18


	Ghi chú:
	- Giáo viên Nguyễn Thị Diệu Hoa: Nghỉ thai sản từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 06/5/2023;
	- Các môn: HĐNG (khối 8, lớp 9D3); GDHN (khối 9) – giáo viên tự bố trí giảng dạy vào các buổi chiều ngày thứ 5 của tuần 1, tuần 3 hằng tháng./.
